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                                                 MÔN TOÁN 
A) Lý thuyết: 
*Đại số: HS học thuộc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
*Hình học: Học thuộc tính chất đường phân giác của tam giác
B) Bài tập: 
I. Bài tập SGK:
*Đại số: Làm bài 34,35,36/Trang 25,26
*Hình học: Làm từ bài 15 đến bài 22/ Trang 67,68 
II. Bài tập bổ trợ:
1)  Bài tập về đường phân giác của tam giác
Câu 1.Cho hình vẽ, ABC có AD là đường phân giác của góc BAC. Khi đó bằng:
[image: ]
Câu 2.Cho hình vẽ, ABC có AD là đường phân giác của góc BAC. Biết AB = 4,5; AC = 7,2; BD = 3,5.Tính x:
[image: ]
Câu 3.Cho hình vẽ, PMN có PQ là đường phân giác của góc MPN. Biết PM = 6,2; PN = 8.7;  MN = 12,5. Tính x:
[image: ]

Câu 4.Cho hình vẽ biết :AB = 8; AC = 6. Khi đó  
[image: ]

2)  BÀI TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT
                                   TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN
Bài  1 : Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó là 7.  Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 45 đơn vị.
Bài  2.  Tổng của hai số là  59. Hai lần số lớn hơn 3 lần số bé là 7. Tìm hai số đó
Bàì  3 :  Tìm số tự nhiên có hai chữ số biêt rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 và khi viết thêm chữ số 1 vào bên phải số đó thì được một số lớn hơn số đã cho là 478.
Bàì  4 :   Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng chữ số hàngchục  bằng hai lần chữ số hàng đơn vị cộng thêm 2 và  tổng của hai chữ số là số nguyên tố nhỏ nhất có hai chữ số 
MÔN NGỮ VĂN

Bài 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
            “Hãy hiểu những người yêu thương con; tình yêu là món quà đẹp nhất và nhận được chỉ khi đã được cho đi. Hãy thương mến những ai thật lòng yêu quý con; vì chỉ có ít người như thế trong cuộc đời. Rồi hãy đáp trả tình yêu đó gấp mười lần, hãy làm tràn đầy cuộc sống của họ bằng tình yêu xuất phát từ trái tim con, như ánh nắng mặt trời chiếu rọi những góc tối trên trái đất, tình yêu là một hành trình, chứ không phải là một đích đến, hãy đi theo con đường đó mỗi ngày.” (Trích “Con có biết” - Nhã Nam )
1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn? Nội dung đoạn văn được trình bày theo phương pháp nào?
2. Đoạn văn là lời mẹ dạy con. Theo em, người mẹ đã dạy con điều gì? 
3. Tìm một trường từ vựng có trong đoạn trích trên? Xác định các từ thuộc trường từ vựng ấy.
4. Xét theo cấu tạo, các câu trong đoạn văn là kiểu câu gì? Tại sao tác giả lại sử dụng kiểu câu ấy?
5. Chỉ ra biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng ở đoạn văn? Nêu tác dụng?
6.  Từ nôi dung đoạn văn và hiểu biết xã hội, viết đoạn văn 10-12 câu trình bày suy nghĩ của em về những hành động, việc làm tràn đầy tình yêu thương của nhân dân Việt Nam trong thời gian phòng chống Cô-vid 19.
Bài 2:1.Chép lại chính xác 4 câu cuối bài “Khi con tu hú” và nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
2.Bằng một câu văn trọn nghĩa, nêu nội dung đoạn thơ .
3. Các từ: làm sao, ôi là từ loại gì? Việc sử dụng các từ loại ấy mang lại hiệu quả diễn đạt như thế nào?
4. Âm thanh nào được lặp lại nhiều lần trong bài thơ? Nêu dụng ý nghệ thuật của sự lặp lại đó? Kể tên một bài thơ đã học cũng có sự lặp lại đầu cuối tương tự?
5. Thời gian bị giam cầm ở nhà lao Thừa Phủ, Tố Hữu có một bài thơ khác là Tâm tư trong tù viết tháng tư năm 1939. Bài thơ này mở đầu như sau:
                        Cô đơn thay là cảnh thân tù
                        Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
                        Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
                        Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu.
            Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về hoàn cảnh sáng tác, nội dung của đoạn thơ này và bài thơ Khi con tu hú.
6. Bằng đoạn văn quy nạp khoảng 10-12 câu, nêu cảm nhận của em về tâm trạng của người chiến sĩ cách mạng trong 4 câu thơ cuối bài “Khi con tu hú” (đoạn văn có một câu ghép và một trợ từ, gạch chân dưới câu ghép, trợ từ và chỉ rõ)

MÔN TIẾNG ANH
BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN Unit 8 
Bài 1: Khoanh tròn đáp án đúng
1. The Smith (is having/ are having) a barbecue in the backyard right now.
2. The train (just leaves/ has just left) for 10 minutes.
3. The police (haven’t caught/ hasn’t caught) the burglars yet.
4. Jim (is still reading/ has still read) the book he borrowed from the local library last week.
5. (Have you ever tried/ Are you ever trying) Indian cuisine before? No, this is my first time.
6. At present, my father (is having/ has) a car and a motorbike.
7. You should arrive at the airport before &:30 because the plane (takes off/ are taking off) at sharp 8.
8. Who (is/are) James talking to?
9. I (have read/read) five science books so far.
10. Coffee (has always been/ is always) my favorite drink since I was 20.
11. Why (are you always talking/ do you always talk) with your mouth full?
12. What (are you doing/ do you do) now? I am a linguist.
13. Look! It (is pouring/ pours) with rain.
14. Have you finished your homework yet? No, actually I (am working/ work) on it.
15. Mr. Brown (is sleeping/ has slept). I can hear his loud snoring.
Bài 2. Điền các trạng từ cho sẵn vào chỗ trống sao cho thích hợp
	Always                            rarely                                yet                                    for
Since                              often                                   never                               now


1. James has ______ tried Japanese food before. This is the first time.
2. My brother is _________ waking up late in the morning.
3. They haven’t seen each other _____________ the last winter.
4. To be honest, I ___________ do morning exercises because I hate getting up early.
5. Have you ever been to a foreign country __________?
6. The Smith have lived in this neighborhood ________ 5 years.
7. My mother _____________ goes shopping with friends when she has free time.
8. _________ Jim is playing the piano while his sister is singing along.
Bài 3. Chia động từ trong ngoặc sao cho thích hợp.
1. Where’s Mary? She (listen) __________________ to a new CD in her room.
2. Don’t forget to take your umbrella with you today. You know it (be) _____________  the raining season now.
3. Jean always (learn) __________ English at this time every day but today she (not study) _______ at the moment.
4. What time _____________ (the meeting/ happen) tomorrow? I (not know) ___________________ it yet. I (wait) _________________ for the announcement.
5. Where _______ (you/live) since you moved from your old house?
6. Look! The sun (rise) __________ over the ocean. This is the most amazing scene I (ever/ see) ______________.
7. He (speak) _________ Japanese so well because He (come) ___________ from Japan.
8. ________ (you/ usually/ go) for Christmas or _________ (you/stay) at home?
9. Look! Your friend (hold) ___________ some roses. They (look) ____________ lovely.
10. _____________ (you/ finish) your assignment yet? No, I ________________.
11. My father usually (walk) __________ to work but now hw (drive) __________________ his car.
12. I (not think) ______ Mary (sleep) __________ because I can hear some noise from her room.
13. My grandparents (bring) ____________ me up since I was very small.
14. How long ____________ (Peter/ work) in his firm?
15. James (always/ complain) __________. It (be) ________ hard to please him.
16. I (just/ realize) _______ that there are only four weeks to the end of them.
17. This is the second time I (be) _____ to London.
18. Now the children (not want) _______ to go to sleep. They (prefer) ___________ their mother to tell them bedtime stories.
19. _____ (they. Want) a horror movie before? Yes, they (watch) __________ a plenty of such movies before.
20. Jim (cook) __________ so tired now. He (work) ______________________ non-stop since the morning.
Bài 4. Đặt câu hỏi cho phần gạch châ của những câu dưới đây.
1. Mary has moved to her new house for 4 months.
___________________________________________________________________
2. The airplane takes off at 6pm tomorrow.
___________________________________________________________________
3. James and Jane are helping an old man cross the road.
______________________________________________________________________
4. The children visit their grandparents every two months.
______________________________________________________________________
5. This dress costs me $100 to buy.
______________________________________________________________________
6. The couple has sent a letter to their daughter.
______________________________________________________________________
7. Many people are queuing in front of the shop because a hot item is on sale.
______________________________________________________________________
8. They have watched this movie three times.
______________________________________________________________________
9. My mother is always complaining about my untidiness.
______________________________________________________________________
10. I often learn a new word by making sentences with it.
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